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NHÂN DANH 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Tùng. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 ng   n  Ng   M n   

 ng   ng Văn B   

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn T ị P ương Hồng- T ư ký Toà án  ủa Tòa 

án n ân dân  uyện C âu T àn  tỉn  Long An  

Ngày 08 tháng 9 năm 2022, tạ  trụ sở Toà án n ân dân  uyện C âu T àn  

tỉn  Long An, Tòa án n ân dân  uyện C âu T àn  x t xử sơ t ẩm  ông k a  vụ án 

dân sự t ụ lý số 130/2022/TLST-DS, ngày 28 t áng 6 năm 2022 về v ệ  “Tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản”, theo Quyết địn  đưa vụ án ra x t xử số 

74/2022/Q XXST-DS, ngày 29 tháng 7 năm 2022, g ữa  á  đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân  àng TMCP Sà  Gòn T ương Tín   ịa   ỉ trụ sở: Số 

266-268, đường Nam Kỳ K ở  Ng ĩa, p ường Võ T ị Sáu, Quận 3, T àn  p ố Hồ 

Chí Minh.  

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn  ứ  T ạ   D ễm- C ứ  vụ: 

Tổng G ám đố   

Người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn:  ng Huỳn  Ng   Long- 

C ứ  vụ: C uyên v ên k n  doan  t ẻ- Ngân  àng TMCP Sà  Gòn T ương Tín- Chi 

nhánh Long An- PGD Tân An   ịa   ỉ l ên lạ : Số 165-167-169, đường Hùng 

Vương, p ường 2, t àn  p ố Tân An, tỉn  Long An  văn  ản ủy quyền ngày 

12/5/2022).   ó m t) 

Bị đơn:  ng Nguyễn Trường G, s n  năm 1982, địa   ỉ: Số n à 94/2, Ấp 2, 

xã V,  uyện C âu T àn , tỉn  Long An   vắng m t) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín trình bày trong đơn 

khởi kiện và ông Huỳnh Ngọc Long là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn 

tr nh  ày trong quá tr nh giải quyết vụ án như sau:  
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Năm 2019, ông Nguyễn Trường G  ó ký vớ  Ngân  àng TMCP Sà  Gòn 

T ương Tín  ợp đồng sử dụng t ẻ tín dụng  Căn  ứ t u n ập  ủa ông Nguyễn 

Trường G, Ngân  àng đã đồng ý  ấp t ẻ tín dụng n ư sau: 

- Hạn mứ  sử dụng là 50 000 000 đồng  

- Mụ  đích: Tiêu dùng cá nhân. 

- Lã  suất t ẻ là 2,6%/t áng  

- P ương t ứ  t an  toán: C ủ t ẻ sẽ   ịu trá   n  ệm t an  toán tổng số 

t ền đến  ạn  o   trướ  ngày đến  ạn n ư đượ  nêu trong t ông  áo  àng t áng gử  

  o   ủ t ẻ  

Sau k   đượ   ấp t ẻ tín dụng, ông Nguyễn Trường G đã t ự    ện  á  g ao 

dị   vớ  tổng số t ền là 49 500 000 đồng  Từ k   kí    oạt t ẻ đến nay, ông G đã 

t an  toán   o Ngân  àng số t ền là 7 200 000 đồng, sau đó t ì k ông t an  toán 

nữa  Ngân  àng đã n ắ  n ỡ n ưng ông G vẫn k ông thanh toán, ông G đã v  p ạm 

ng ĩa vụ t an  toán t eo  ợp đồng tín dụng, Ngân  àng đã   uyển toàn  ộ số t ền 

nợ  ủa ông G sang nợ quá  ạn  Tín  đến ngày 12 t áng 5 năm 2022, ông G  òn nợ 

Ngân  àng  á  k oản sau: 

- Nợ gố  là 53 613 206 đồng  

- T ền lã  là 50 112 143 đồng  

Tổng t ền gố  và lã  là 103 725 349 đồng   

Nay Ngân  àng TMCP Sà  Gòn T ương Tín yêu  ầu ông Nguyễn Trường G 

trả   o Ngân  àng TMCP Sà  Gòn T ương Tín số t ền là 103 725 349 đồng  Yêu 

 ầu ông Nguyễn Trường G trả t ền lã  t eo  ợp đồng tín dụng   o đến k   trả xong 

t ền gố   

Bị đơn là ông Nguyễn Trường G k ông t am g a tố tụng, k ông  ó ý k ến gì 

về v ệ  k ở  k ện  ủa nguyên đơn. 

Cá  đương sự k ông  òn trìn   ày  ay yêu  ầu gì k á   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi ngh ên  ứu  á  tà  l ệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tra tạ  p  ên 

toà,  ăn  ứ kết quả tran  tụng tạ  p  ên tòa, Hộ  đồng x t xử n ận địn : 

[1] Nguyên đơn k ện  ị đơn tran    ấp  ợp đồng vay tài sản  Căn  ứ vào 

k oản 3   ều 26, đ ểm a k oản 1   ều 35 và đ ểm a k oản 1   ều 39  ủa Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015, Tòa án n ân dân  uyện C âu T àn  tỉn  Long An t ụ lý g ả  

quyết. 

[2] Bị đơn đã đượ  tr ệu tập  ợp lệ đến lần t ứ  a  n ưng vẫn vắng m t, Hộ  

đồng x t xử  ăn  ứ vào  á    ều 227 và 228  ủa Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 

để x t xử vắng m t đố  vớ   ị đơn  

[3] Nguyên đơn yêu  ầu  ị đơn trả nợ vay vớ  số t ền gố  là 53.613.206 

đồng, t ền lã  tín  đến ngày 12 t áng 5 năm 2022 là 50 112 143 đồng, t ếp tụ  tín  

lãi trên số t ền gố   òn nợ từ ngày 13 t áng 5 năm 2022   o đến k   trả xong số t ền 
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nợ gố . Bị đơn k ông t am g a tố tụng, k ông  ó ý k ến gì về v ệ  k ở  k ện  ủa 

nguyên đơn. Hộ  đồng x t xử x t t ấy nguyên đơn  ung  ấp đượ  đầy đủ   ứng  ứ 

để   ứng m n  là  ị đơn  ó vay t ền và  òn nợ t ền vay n ư nguyên đơn trìn   ày  

Bị đơn đã v  p ạm ng ĩa vụ trả t ền t eo t ỏa t uận g ữa  á   ên trong  ợp đồng, 

yêu  ầu  ủa nguyên đơn là  ó  ăn  ứ, p ù  ợp vớ  quy địn  tạ  các   ều 468 và 470 

 ủa Bộ luật dân sự năm 2015, nên   ấp n ận yêu  ầu  ủa nguyên đơn,  uộ   ị đơn 

 ó ng ĩa vụ trả   o nguyên đơn số t ền nợ gố  là 53.613 206 đồng, t ền lã  tín  đến 

ngày 12 t áng 5 năm 2022 là 50 112 143 đồng, t ếp tụ  tín  lã  vớ  lã  suất quy địn  

trong  ợp đồng tín dụng trên số t ền gố   òn nợ từ ngày 13 tháng 5 năm 2022   o 

đến k   ông G trả xong số t ền nợ gố .  

[4] Về án phí: Nguyên đơn k ông p ả    ịu án p í dân sự sơ t ẩm,  ị đơn 

p ả    ịu án p í dân sự sơ t ẩm.  

V  các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn  ứ vào các   ều 26, 35, 39, 147, 227, 228, 235, 271, k oản 1   ều 

273  ủa Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Áp dụng các   ều 468 và 470  ủa Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Áp dụng   ều 26  ủa Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 t áng 

12 năm 2016  ủa Ủy  an t ường vụ Quố   ộ  về mứ  t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, 

quản lý và sử dụng án p í và lệ p í Tòa án; 

Tuyên xử: 

1  C ấp n ận yêu  ầu  ủa Ngân  àng TMCP Sà  Gòn T ương Tín,  uộ  ông 

Nguyễn Trường G  ó ng ĩa vụ trả   o Ngân  àng TMCP Sà  Gòn T ương Tín số 

t ền nợ gố  là 53.613 206 đồng (năm mươ   a tr ệu sáu trăm mườ  ba ng ìn  a  trăm 

lẻ sáu đồng) và t ền lã  tín  đến ngày 12 t áng 5 năm 2022 là 50 112 143 đồng (năm 

mươ  tr ệu một trăm mườ  hai nghìn một trăm  ốn mươ  ba đồng), tổng t ền gố  và 

lãi là 103 725 349 đồng (một trăm lẻ  a tr ệu  ảy trăm hai mươ  lăm ng ìn ba trăm 

 ốn mươ    ín đồng), t ếp tụ  tín  lã  t eo mứ  lã  suất quy địn  trong g ấy đề ng ị 

 ấp t ẻ tín dụng k êm  ợp đồng trên số t ền gố   òn nợ từ ngày 13 t áng 5 năm 

2022 cho đến k   ông Nguyễn Trường G trả xong số t ền nợ gố .      

2  Về án p í:  

Ngân  àng TMCP Sà  Gòn T ương Tín không p ả    ịu án p í dân sự sơ 

t ẩm. Trả lạ    o Ngân  àng TMCP Sà  Gòn T ương Tín số t ền tạm ứng án p í đã 

nộp là 2.593.000 đồng (hai tr ệu năm trăm   ín mươ  ba nghìn đồng) theo biên lai 

t u t ền tạm ứng án p í số 0007914 ngày 22 tháng 6 năm 2022  ủa C    ụ  T    àn  

án dân sự  uyện C âu T àn  tỉn  Long An. 

Ông Nguyễn Trường G p ả    ịu án p í dân sự sơ t ẩm vớ  số t ền là 

5.186.200 đồng (năm tr ệu một trăm tám mươ  sáu nghìn  a  trăm đồng). 

3. Nguyên đơn  ó quyền k áng  áo  ản án trong t ờ   ạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án,  ị đơn  ó quyền k áng  áo  ản án trong t ờ   ạn 15 ngày kể từ ngày 
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n ận đượ   ản án  o    ản án đượ  n êm yết để yêu  ầu Tòa án n ân dân tỉn  

Long An x t xử p ú  t ẩm. 

4. Bản án đượ  t    àn  t eo quy địn  tạ    ều 2 Luật t    àn  án dân sự t ì 

ngườ  đượ  t    àn  án dân sự, ngườ  p ả  t    àn  án dân sự  ó quyền t ỏa t uận 

t    àn  án, quyền yêu  ầu t    àn  án, tự nguyện t    àn  án  o    ị  ưỡng   ế t   

 àn  án t eo quy địn  tạ   á    ều 6, 7 và 9 Luật t    àn  án dân sự; T ờ    ệu t   

 àn  án đượ  t ự    ện t eo quy địn  tạ    ều 30 Luật t    àn  án dân sự. 

*Nơi nhận: 

-Tòa án tỉn ; 

-V ện k ểm sát n ân dân  uyện Châu Thành;  
-Cơ quan t    àn  án  uyện C âu T àn ; 

-Cá  đương sự; 

-Lưu   ồ sơ, án văn) 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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